
Nội dung: Số thí sinh: 90

Phòng thi số: 08

Ngày thi: 21/6/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTS2TT679 Đàm Trọng An 03/12/2007 Nam 004******489 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Bổ sung

2 DTS2TT608 Phạm Thanh Bình 01/12/2008 Nam 037******545 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
Cập nhật

HT, NS, GT

3 DTS2TT681 Hầu Mí Chứ 16/09/2008 Nam 002******264 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Bổ sung

4 DTS2TT604 Nguyễn Xuân Hải 27/09/2008 Nam 001******499 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
Cập nhật

họ tên

5 DTS2TT238 Vũ Ngọc Huy 29/08/2008 Nam 025******320 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
Chuyển từ

Phòng 3

6 DTS2TT242 Phan Văn Huỳnh 28/08/2008 Nam 012******126 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
Chuyển từ

Phòng 3

7 DTS2TT683 Hoàng Duy Kiên 30/03/2008 Nam 019******556 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Bổ sung

8 DTS2TT596 Phạm Minh Vũ 19/12/2008 Nam 010******593 08  Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTS2TT597 Trần Nguyên Vũ 01/11/2008 Nam 091******912 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

10 DTS2TT598 Lô Quốc Vương 15/10/2008 Nam 004******886 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTS2TT599 Tăng Đức Vượng 05/05/2008 Nam 015******214 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chúNGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD

 ĐỢT 2 - NGÀY 21/6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

Làm thủ tục dự thi

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào cuối buổi sáng ngày 20/6/2026. Thứ tự thi lần 

lượt từ phòng 01 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 05.

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu 

sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

STT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN

1/5



Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chúNGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD
STT

SỐ

BÁO DANH
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12 DTS2TT600 Dương Hà Phương Vỹ 12/10/2008 Nam 019******664 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

13 DTS2TT601 Ngân Thiện Vỹ 11/11/2008 Nam 019******182 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTS2TT602 Ly Mè Xe 20/10/2008 Nam 012******765 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTS2TT603 Ly Seo Xinh 11/02/2008 Nam 008******813 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTS2TT605 Hờ Ngọc Y 19/03/2008 Nam 015******188 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTS2TT684 Nguyễn Lan Anh 18/10/2008 Nữ 019******288 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Bổ sung

18 DTS2TT685 Nguyễn Phương Dung 18/04/2008 Nữ 001******590 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Bổ sung

19 DTS2TT606 Trần Thảo Linh 28/08/2008 Nữ 026******190 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTS2TT607 Lê Thị Kim Loan 04/01/2007 Nữ 026******157 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTS2TT609 Hà Thị Long Nữ ****** 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTS2TT610 Lê Thị Phương Ly 02/12/2008 Nữ 001******438 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTS2TT611 Nguyễn Lưu Ly 27/05/2008 Nữ 035******410 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTS2TT612 Bàn Thị Mai 14/09/2008 Nữ 008******162 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTS2TT613 Lường Thị Xuân Mai 18/04/2008 Nữ 019******309 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTS2TT614 Phan Quỳnh Mai 16/12/2008 Nữ 010******510 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTS2TT615 Trần Ngọc Mai 09/12/2008 Nữ 025******673 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTS2TT616 Vũ Phương Mai 16/08/2008 Nữ 015******165 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTS2TT617 Vũ Thị Tuyết Mai 30/06/2008 Nữ 019******252 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTS2TT618 Nguyễn Cẩm Minh 10/09/2008 Nữ 019******601 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

31 DTS2TT619 Hà Phương Nga 10/02/2008 Nữ 038******615 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTS2TT620 Bùi Thị Ngân 25/11/2008 Nữ 017******566 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTS2TT621 Đào Thi Kim Ngân 18/02/2008 Nữ 014******419 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)
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(Sân vận động)
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THI SỐ
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SỐ
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34 DTS2TT622 Hoàng Thị Ngân 13/07/2008 Nữ 006******285 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTS2TT623 Lò Huyền Ngân 06/03/2008 Nữ 017******536 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTS2TT624 Nguyễn Như Ngọc 13/01/2008 Nữ 019******138 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTS2TT625 Hoàng Mai Nguyên 30/04/2008 Nữ 002******116 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

38 DTS2TT626 Nguyễn Thảo Nguyên 05/09/2008 Nữ 015******566 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTS2TT627 Lò Thị Nhàn 30/04/2008 Nữ 014******718 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTS2TT628 Hà Phương Nhi 16/01/2008 Nữ 019******111 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTS2TT629 Nguyễn Hoàng Nhi 01/08/2008 Nữ 034******714 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTS2TT630 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 017******736 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTS2TT631 Bùi Thị Quỳnh Như 27/12/2008 Nữ 017******628 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTS2TT632 Nguyễn Quỳnh Như 25/10/2008 Nữ 019******009 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTS2TT633 Đỗ Huyền Nhung 18/12/2008 Nữ 008******536 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTS2TT634 Lý Tuyết Nhung 16/02/2008 Nữ 002******152 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTS2TT635 Thùy Anh Phạm 21/04/2008 Nữ 017******761 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTS2TT636 Dương Huyền Phương 04/11/2008 Nữ 037******037 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTS2TT637 Dương Thuý Quỳnh 14/10/2008 Nữ 019******524 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTS2TT638 Phạm Dương Quỳnh 31/05/2007 Nữ 004******347 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTS2TT639 Ly Chi Su 25/07/2008 Nữ 012******803 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

52 DTS2TT640 Bùi Tâm 20/01/2007 Nữ 017******231 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTS2TT641 Đặng Hồng Tâm 20/04/2008 Nữ 019******158 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTS2TT642 Nguyễn Thanh Tâm 14/05/2008 Nữ 022******916 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTS2TT643 Đoàn Phương Thảo 14/09/2008 Nữ 020******789 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa
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56 DTS2TT644 Lê Phương Thảo 23/04/2008 Nữ 019******129 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTS2TT645 Lường Thị Thanh Thảo 05/10/2008 Nữ 012******425 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTS2TT646 Nguyễn Phương Thảo 24/12/2008 Nữ 019******578 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTS2TT647 Trần Đặng Phương Thảo 12/09/2008 Nữ 019******192 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTS2TT648 Bùi Thị Hồng Thơm 12/08/2008 Nữ 017******974 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTS2TT649 Đinh Thị Anh Thư 06/06/2008 Nữ 006******213 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTS2TT650 Hoàng Thị Minh Thư 30/04/2008 Nữ 019******719 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

63 DTS2TT651 Lê Anh Thư 07/07/2008 Nữ 002******206 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTS2TT652 Nguyễn Thị Thư 08/05/2008 Nữ 024******297 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTS2TT653 Phạm Ngọc Anh Thư 07/12/2008 Nữ 019******616 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTS2TT654 Sằm Thị Kim Thư 22/08/2008 Nữ 002******093 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTS2TT655 Hoàng Huyền Thương 29/11/2008 Nữ 006******403 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTS2TT656 Hoàng Thị Hoài Thương 09/11/2007 Nữ 019******225 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTS2TT657 Hoàng Thị Phương Thuý 30/07/2008 Nữ 019******807 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTS2TT658 Đặng Thị Thu Thuỳ 30/09/2008 Nữ 024******803 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTS2TT659 Hoàng Thị Thuỳ 18/11/2008 Nữ 008******572 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTS2TT660 Ma Thị Phương Thuỳ 12/05/2008 Nữ 019******127 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

73 DTS2TT661 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 13/05/2008 Nữ 020******419 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTS2TT662 Phạm Diệu Thúy 05/07/2008 Nữ 019******727 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTS2TT663 Lê Đặng Thuỳ Tiên 04/03/2008 Nữ 036******064 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTS2TT664 Quan Thị Thuỷ Tiên 15/09/2008 Nữ 008******187 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTS2TT665 Hoàng Thanh Trà 06/08/2008 Nữ 015******362 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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78 DTS2TT666 Lường Phương Trà 16/10/2007 Nữ 014******780 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTS2TT667 Phạm Hương Trà 18/02/2008 Nữ 019******617 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTS2TT668 Trần My Trang 03/06/2008 Nữ 001******142 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTS2TT669 Quách Thị Tươi 25/10/2008 Nữ 001******453 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTS2TT670 Lò Thị Ánh Tuyết 26/07/2008 Nữ 011******074 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTS2TT671 Nguyễn Lại PhươngUyên 12/06/2008 Nữ 019******066 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTS2TT672 Vương Thị Ái Vân 03/01/2008 Nữ 008******493 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTS2TT673 Lương Thị Hoài Vin 03/06/2008 Nữ 010******372 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

86 DTS2TT674 Quàng Khánh Vy 05/09/2007 Nữ 014******510 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

87 DTS2TT675 Chang Hà Xó 01/10/2007 Nữ 012******849 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

88 DTS2TT676 Chu Lóng Xó 16/09/2008 Nữ 012******871 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

89 DTS2TT677 Lỳ Lòng Xó 15/07/2007 Nữ 012******244 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

90 DTS2TT678 Ma Thị Xuân 03/12/2007 Nữ 019******241 08 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 90 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

PGS.TS Mai Xuân Trường

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2026
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